
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho 124 cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, cụ thể như sau: 

- 01 Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên; 

- 07 Phòng khám đa khoa khu vực; 

- 02 Phòng khám đa khoa ngoài công lập; 

- 114 Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

Cấp chuyên môn kỹ thuật: Cấp ban đầu. 

(Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đính kèm) 

Điều 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 được thực hiện các kỹ thuật 

theo cấp chuyên môn được phê duyệt đảm bảo theo các quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm duy trì cấp chuyên 

môn kỹ thuật đã được phê duyệt hoặc đề nghị xem xét cấp mới chuyên môn kỹ 

thuật, Sở Y tế sẽ thẩm định lại theo các quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Điều 5. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế, các phòng chức năng 

Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu 
(Đính kèm Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày      /12/2024 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Cơ sở y tế 

Mã 

cơ sở 

y tế 

Tuyến 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

Loại hình 

hoạt động 

Phạm vi hoạt 

động 

I Thành phố Điện Biên Phủ 

1 Trạm y tế phường Tân Thanh 11004 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế phường Thanh Bình 11005 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế phường Him Lam 11006 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế phường Noong Bua 11007 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế xã Thanh Minh 11008 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế phường Nam Thanh 11009 Xã Công lập Trạm y tế 

7 Trạm y tế phường Thanh Trường 11010 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế xã Mường Phăng 11021 Xã Công lập Trạm y tế 

9 Trạm y tế Nà Tấu 11119 Xã Công lập Trạm y tế 

10 Trạm y tế xã Nà Nhạn 11121 Xã Công lập Trạm y tế 

11 Trạm y tế Pa Khoang 11176 Xã Công lập Trạm y tế 

II Huyện Điện Biên 

1 Phòng khám đa khoa KV Mường Nhà 11012 Huyện Công lập 
Phòng khám 

đa khoa 

2 Trạm y tế xã Thanh Nưa 11015 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế xã Thanh Xương 11017 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế xã Thanh An 11018 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế xã Sam Mứn 11019 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế xã Thanh Yên 11020 Xã Công lập Trạm y tế 

7 Trạm y tế xã Noong Luống 11022 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế xã Thanh Hưng 11023 Xã Công lập Trạm y tế 

9 Trạm y tế xã Thanh Chăn 11024 Xã Công lập Trạm y tế 

10 Trạm y tế xã Noong Hẹt 11025 Xã Công lập Trạm y tế 

11 Trạm y tế xã Núa Ngam 11026 Xã Công lập Trạm y tế 

12 Trạm y tế xã Thanh Luông 11027 Xã Công lập Trạm y tế 

13 Trạm y tế xã Mường Lói 11028 Xã Công lập Trạm y tế 

14 Trạm y tế xã Mường Pồn 11029 Xã Công lập Trạm y tế 

15 Trạm y tế xã Pa Thơm 11030 Xã Công lập Trạm y tế 

16 Trạm y tế xã Na Ư 11031 Xã Công lập Trạm y tế 

17 Tram y tế xã Phu Luông 11157 Xã Công lập Trạm y tế 

18 Tram y tế xã Pom Lót 11158 Xã Công lập Trạm y tế 

19 Trạm Y tế xã Hẹ Muông 11170 Xã Công lập Trạm y tế 

20 Trạm Y tế xã Hua Thanh 11171 Xã Công lập Trạm y tế 

21 Trạm Y tế xã Na Tông 11177 Xã Công lập Trạm y tế 

III Huyện Điện Biên Đông 

1 Trạm y tế Xa Dung 11035 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế Luân Giói 11036 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế Phình Giàng 11037 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế Háng Lìa 11038 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế Keo Lôm 11039 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế Chiềng Sơ 11040 Xã Công lập Trạm y tế 

7 Trạm y tế Phì Nhừ 11041 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế Na son 11042 Xã Công lập Trạm y tế 
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9 Trạm y tế Pú Nhi 11043 Xã Công lập Trạm y tế 

10 Trạm y tế Noong U 11123 Xã Công lập Trạm y tế 

11 Trạm y tế Pú Hồng 11124 Xã Công lập Trạm y tế 

12 Trạm y tế Tìa Dình 11125 Xã Công lập Trạm y tế 

13 Trạm y tế xã Mường Luân 11126 Xã Công lập Trạm y tế 

IV Thị xã Mường Lay 

1 Trạm y tế phường Na Lay 11046 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế phường Sông Đà 11047 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế xã Lay Nưa 11049 Xã Công lập Trạm y tế 

V Huyện Mường Chà 

1 Trạm y tế Mường Tùng 11050 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế Hừa Ngài 11052 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế Huổi Lèng 11053 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế Xá Tổng 11054 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế Mường Mươn 11055 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế Pa Ham 11056 Xã Công lập Trạm y tế 

7 Trạm y tế Na Sang 11137 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế Sa Lông 11141 Xã Công lập Trạm y tế 

9 Trạm y tế Ma Thì Hồ 11142 Xã Công lập Trạm y tế 

10 Tram y tế xã Huổi Mí 11159 Xã Công lập Trạm y tế 

11 Tram y tế xã Nậm Nèn 11160 Xã Công lập Trạm y tế 

VI Huyện Tủa Chùa 

1 Trạm y tế Tủa Thàng 11063 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế Trung Thu 11065 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế Mường Đun 11066 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế Sính Phình 11067 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế Sín Chải 11069 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế Huổi Só 11070 Xã Công lập Trạm y tế 

7 Trạm y tế xã Tả Phìn 11071 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế Lao Xả Phình 11072 Xã Công lập Trạm y tế 

9 Phòng khám đa khoa KV Xá Nhè 11103 Huyện Công lập 
Phòng khám 

đa khoa 

10 Trạm y tế Thị trấn Tủa Chùa 11114 Xã Công lập Trạm y tế 

11 
Phòng khám đa khoa KV  

Tả Sìn Thàng 
11145 Huyện Công lập 

Phòng khám 

đa khoa 

VII Huyện Nậm Pồ 

1 Trạm y tế Chà Nưa 11058 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế Chà Tở 11059 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế Pa Tần 11107 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế Nà Khoa 11108 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế Nà Bủng 11109 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Phòng khám đa khoa KV Si Pa Phìn 11131 Huyện Công lập 
Phòng khám 

đa khoa 

7 Trạm y tế Phìn Hồ 11143 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế Nậm Khăn 11144 Xã Công lập Trạm y tế 

9 Phòng khám Quân dân y KV Ba Chà 11147 Huyện Công lập 
Phòng khám 

đa khoa 

10 Trạm y tế Na Cô Sa 11150 Xã Công lập Trạm y tế 

11 Trạm y tế xã Vàng Đán 11162 Xã Công lập Trạm y tế 

12 Trạm Y tế xã Nậm Chua 11168 Xã Công lập Trạm y tế 

13 Trạm Y tế xã Nậm Tin 11172 Xã Công lập Trạm y tế 

14 Trạm Y tế xã Nậm Nhừ 11174 Xã Công lập Trạm y tế 
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VIII Huyện Mường Nhé 

1 Trạm y tế Mường Toong 11074 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế Sín Thầu 11075 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế Chung Chải 11076 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế Nậm Kè 11105 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế Quảng Lâm 11106 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế Nậm Vì 11149 Xã Công lập Trạm y tế 

7 Trạm y tế Pá Mỳ 11151 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế Sen Thượng 11152 Xã Công lập Trạm y tế 

9 TYT Xã Huổi Lếch 11175 Xã Công lập Trạm y tế 

10 Phòng khám đa khoa KV Leng Su Sìn 11178 Huyện Công lập 
Phòng khám 

đa khoa 

IX Huyện Tuần Giáo 

1 Trạm y tế Quài Cang 11084 Xã Công lập Trạm y tế 

2 Trạm y tế Quài Tở 11085 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế Quài Nưa 11086 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế Tỏa Tình 11087 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế Pú Nhung 11088 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế Tênh Phông 11089 Xã Công lập  Trạm y tế 

7 Trạm y tế Ta Ma 11090 Xã Công lập  Trạm y tế 

8 Trạm y tế Phình Sáng 11091 Xã Công lập Trạm y tế 

9 Trạm y tế Mường Mùn 11092 Xã Công lập Trạm y tế 

10 Trạm y tế Mùn Chung 11093 Xã Công lập Trạm y tế 

11 Trạm y tế Mường Thín 11094 Xã Công lập Trạm y tế 

12 Trạm y tế Nà Sáy 11100 Xã Công lập Trạm y tế 

13 Trạm y tế Chiềng Sinh 11117 Xã Công lập Trạm y tế 

14 Trạm y tế xã Chiềng Đông 11163 Xã Công lập Trạm y tế 

15 Trạm y tế xã Mường Khong 11164 Xã Công lập Trạm y tế 

16 Trạm y tế xã Rạng Đông 11165 Xã Công lập Trạm y tế 

17 Trạm y tế xã Pú xi 11166 Xã Công lập Trạm y tế 

18 Trạm y tế xã Nà Tòng 11167 Xã Công lập Trạm y tế 

X Huyện Mường Ảng 

1 Phòng khám đa khoa KV Búng Lao 11083 Huyện Công lập 
Phòng khám 

đa khoa 

2 Trạm y tế Mường Lạn 11095 Xã Công lập Trạm y tế 

3 Trạm y tế Ẳng Cang 11096 Xã Công lập Trạm y tế 

4 Trạm y tế Ẳng Nưa 11097 Xã Công lập Trạm y tế 

5 Trạm y tế Ẳng Tở 11098 Xã Công lập Trạm y tế 

6 Trạm y tế Mường Đăng 11099 Xã Công lập Trạm y tế 

7 Trạm y tế Xuân Lao 11138 Xã Công lập Trạm y tế 

8 Trạm y tế Nậm Lịch 11139 Xã Công lập Trạm y tế 

9 Trạm y tế Ngối Cáy 11140 Xã Công lập Trạm y tế 

XI 
Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 
11102 Tỉnh Công lập 

Phòng khám 

đa khoa 

XII 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài 

công lập 
      

1 Phòng khám đa khoa Thanh Hải 11169 Huyện Ngoài công lập 
Phòng khám 

đa khoa 

2 Phòng khám đa khoa Bình An 11173 Huyện Ngoài công lập 
Phòng khám 

đa khoa 
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